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Số:          /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày         tháng 01 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp. 
      

Ngày 19/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 

99/STP-VBQPPL ngày 19/01/2023 của Sở Tư pháp về việc báo cáo đánh giá 

thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật; 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá việc thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, kết quả cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật Ban hành VBQPPL) 

 a) Ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện 02 Luật (chỉ thị, quyết 

định, kế hoạch…triển khai thực hiện): 

Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật Ban hành VBQPPL), các Kế hoạch triển 

khai thực hiện của UBND tỉnh, trong 05 năm qua (tính từ tháng 01/2018 đến 

tháng 12/2023), Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và thực hiện 27 Kế 

hoạch triển khai các nội dung của 02 Luật (Chi tiết tại Bảng số 2 kèm theo). 

Thông qua xây dựng Kế hoạch, Sở đã cụ thể nội dung công việc và giao 

nhiệm vụ cho các Phòng, đơn vị chủ động thực hiện đúng theo quy định. 

b) Tổ chức quán triệt nhiệm vụ thực hiện và phổ biến nội dung của Luật 

(biên soạn tài liệu phổ biến, tập huấn và tổ chức hội nghị, các cuộc họp, hội 

thảo, các lớp tập huấn… để quán triệt, phổ biến, tập huấn về Luật Ban hành 

VBQPPL): 

Thời gian qua, Sở đã tích cực thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung 

của Luật Ban hành VBQPPL với hình thức đa dạng: Phổ biến, giáo dục pháp 

luật lồng ghép trong các hội nghị, các cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác; 

tuyên truyền, phổ biến trong hoạt động của các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên; cử cán bộ tham gia các các lớp, tập huấn, hội thảo về phổ biến, giáo 

dục pháp luật v.v...; 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về xây dựng các Nghị 

định, Thông tư  hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật liên quan; công tác 

tuyên truyền, phổ biến thực hiện thường xuyên, liên tục, theo nhiều hình thức; 
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ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

2. Kết quả thực hiện Luật Ban hành VBQPPL 

a) Kết quả lập đề nghị xây dựng VBQPPL: số lượng và đánh giá chất lượng 

các đề nghị xây dựng văn bản (Chi tiết tại Bảng số 1 kèm theo). 

Hàng năm, Sở đã căn cứ trên cơ sở các nội dung yêu cầu trong các văn bản 

cấp trên (Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn…) để thực hiện rà soát, tham 

mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL theo lĩnh vực quản lý. Từ khi Luật 

Ban hành VBQPPL có hiệu lực, đến nay Sở đã tiến hành đề nghị xây dựng 21 

văn bản QPPL, chất lượng các đề nghị xây dựng văn bản QPPL đáp ứng yêu 

cầu, các văn bản QPPL được xây dựng đảm bảo nội dung, thể thức, có hiệu quả 

quản lý cao, đồng bộ trên địa bàn tỉnh. 

b) Kết quả soạn thảo văn bản trình ban hành và ban hành văn bản theo thẩm 

quyền: số lượng và chất lượng văn bản đã soạn thảo và ban hành (Chi tiết tại Bảng 

số 1 kèm theo). 

Quá trình tham mưu xây dựng văn bản QPPL theo thẩm quyền, Sở luôn 

bám sát và tuyệt đối tuân thủ các quy định tại Luật Ban hành VBQPPL. Kể từ 

ngày Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực, Sở đã tham mưu HĐND và UBND 

tỉnh ban hành 21 văn bản QPPL (Chi tiết tại Bảng số 3 kèm theo). 

Văn bản QPPL do Sở tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành đảm bảo 

về quy trình, nội dung, thể thức theo quy định tại Luật Ban hành VBQPPL; Nội 

dung văn bản QPPL đã cụ thể hóa các văn bản QPPL cấp trên, thực hiện đồng 

bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, phù hợp với thực tế của địa phương;  

Các văn bản QPPL tham mưu UBND tỉnh ban hành đều được Sở tiến hành 

tự kiểm tra và đều không có lỗi. Công tác rà soát các văn bản QPPL được Sở 

quan tâm, chú trọng, kịp thời phát hiện bất cập, vướng mắc để tham mưu HĐND 

và UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi phù hợp với các quy định của văn bản 

cấp trên và điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh. 

 c) Nguyên nhân của kết quả trong đó tập trung đánh giá từ ưu điểm của 

Luật Ban hành VBQPPL (nếu có), đặc biệt là quy trình xây dựng và ban hành 

VBQPPL. 

 Để đạt được những kết quả nêu trên, ban lãnh đạo Sở đã thường xuyên 

quan tâm, chỉ đạo, tập trung đôn đốc các phòng, ban, đơn vị bám sát quy định tại 

Luật Ban hành VBQPPL và quán triệt việc xây dựng Kế hoạch thực hiện tại cơ 

quan; 

Các phòng, ban, đơn vị tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, 

chính sách, pháp luật về xây dựng, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản 

qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Thường xuyên 

tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Tăng cường thực hiện rà soát, hoàn thiện một số quy chế, quy định của Sở, 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế thực hiện, 
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nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong 

hoạt động của cơ quan. 

II. Tồn tại, hạn chế 

1. Tồn tại, hạn chế 

Do Luật và Nghị định hướng dẫn có nhiều điểm mới, thường xuyên thay 

đổi, bổ sung trong khi đó văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực chuyên 

ngành đôi khi chưa kịp thời dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ tham mưu ban hành 

văn bản.  

Đối với khâu phối hợp lấy ý kiến các cấp, các ngành liên quan nhất là 

những đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản đóng góp vào văn bản đôi 

khi chưa hiệu quả, một số cơ quan đóng góp ý kiến còn mang tính hình thức 

hoặc không góp ý, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, phải đề nghị điều chỉnh, bổ 

sung dự thảo nhiều lần. 

Công chức làm công tác pháp chế tại Sở là kiêm nhiệm, không có trình độ 

chuyên sâu về chuyên ngành Luật, vì vậy công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật tại Sở vẫn có những hạn chế, khó khăn nhất định. 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Yêu cầu về tiến độ, nội dung, chất lượng văn bản QPPL ngày càng lớn 

trong khi năng lực, trình độ của đội ngũ người làm công tác văn bản QPPL còn 

nhiều hạn chế. Số lượng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND 

và UBND tỉnh mặc dù không tăng nhưng tính chất ngày càng phức tạp  trong 

khi đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật chưa thật sự chuyên nghiệp, thiếu 

về số lượng, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Kinh phí đảm bảo cho việc thi hành Luật Ban hành VBQPPL còn hạn 

chế gây khó khăn thực hiện các hoạt động như khảo sát, đánh giá tổ chức thi 

hành pháp luật, hội thảo, lấy ý kiến rộng rãi v.v…; chủ yếu kinh phí chỉ bảo 

đảm chi theo quy định hiện hành. Vì vậy phần nào chưa đáp ứng yêu cầu của 

hoạt động soạn thảo văn bản QPPL. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

- Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật, đề nghị Sở Tư pháp tham mưu với UBND tỉnh thường 

xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trên cho cán bộ pháp chế các 

Sở, ngành. 

- Kiện toàn đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên 

nghiệp; đảm bảo công chức làm công tác xây dựng pháp luật đủ về biên chế, 

có chất lượng về chuyên môn nhằm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quy định 

của Luật. 

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác xây dựng chính sách, soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật; trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ 

thông tin cần thiết để đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu tiếp cận, nghiên 

cứu và xử lý thông tin nhằm phục vụ tốt công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, 
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rà soát, hệ thống hóa và xử lý, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, 

đơn vị. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp./. 
 

   Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở; 

   - Chánh Văn phòng Sở; 

   - Lưu: VT, QLCN&TTCNĐông, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Tùng Chuẩn 
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BẢNG SỐ 1 

Số liệu văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành 

(Từ ngày 01/01/2015 – 31/12/2023) 

 
Nghị 

quyết của 

HĐND 

cấp tỉnh 

Quyết 

định của 

UBND 

cấp tỉnh 

Nghị 

quyết của 

HĐND 

cấp 

huyện 

Quyết 

định của 

UBND 

cấp 

huyện 

Nghị 

quyết của 

HĐND 

cấp xã 

Quyết 

định của 

UBND 

cấp xã 

Tổng 

cộng 

04 17 0 0 0 0 13 



Bảng số 1 

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN DO SỞ ĐÃ BAN HÀNH 

(kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày         /01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên loại 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

1 Kế hoạch 06/KH-SKHCN 25/01/2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực khoa học và 
công nghệ năm 2018 

2 Kế hoạch 08/KH-SKHCN 13/02/2018 Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ năm 2018 

3 Kế hoạch 10/KH-SKHCN 29/3/2018 Kế hoạch công tác hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2014-2018 

4 Kế hoạch 06/KH-SKHCN 14/02/2019 Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 
năm 2019 

5 Kế hoạch 07/KH-SKHCN 14/02/2019 Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực khoa học và 
công nghệ năm 2019 

6 Kế hoạch 07b/KH-SKHCN 14/02/2019 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực khoa học và 
công nghệ năm 2019 

7 Kế hoạch 08b/KH-SKHCN 26/02/2019 Kế hoạch công tác tự kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản QPPL năm 
2019 

8 Kế hoạch 12b/KH-SKHCN 16/4/2019 Kế hoạch công tác pháp chế tại Sở Khọc và Công nghệ năm 2019 

9 Kế hoạch 03/KH-SKHCN 30/01/2020 Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020 

10 Kế hoạch 04/KH-SKHCN 30/01/2020 Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 
QPPL năm 2020 

11 Kế hoạch 05/KH-SKHCN 30/01/2020 Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ năm 2020 

12 Kế hoạch 07/KH-SKHCN 10/02/2020 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực khoa học và 
công nghệ năm 2020 

13 Kế hoạch 08/KH-SKHCN 18/02/2020 Kế hoạch công tác pháp chế tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 

14 Quyết định 12/QĐ-SKHCN 26/01/2021 Quyết định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021 
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TT Tên loại 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

15 Kế hoạch 04/KH-SKHCN 08/01/2021 Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 
QPPL năm 2021 

16 Kế hoạch 08/KH-SKHCN 21/01/2021 Kế hoạch công tác pháp chế tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 

17 Kế hoạch 11/KH-SKHCN 25/01/2021 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực khoa học và 
công nghệ năm 2021 

18 Kế hoạch 21/KH-SKHCN 02/02/2021 Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ 

19 Kế hoạch 16/KH-SKHCN 26/01/2022 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải cơ sở năm 
2022 

20 Quyết định 55/QĐ-SKHCN 28/02/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022 

21 Kế hoạch 02/KH-SKHCN 13/01/2022 Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 
QPPL năm 2022 

22 Kế hoạch 11/KH-SKHCN 26/01/2022 Kế hoạch công tác pháp chế lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023 

23 Kế hoạch 13/KH-SKHCN 27/01/2023 Kế hoạch công tác pháp chế lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023 

24 Kế hoạch 14/KH-SKHCN 27/01/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực khoa học và 
công nghệ năm 2023 

25 Kế hoạch 30/KH-SKHCN 27/02/2023 Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực khoa học và 
công nghệ năm 2023 

26 Kế hoạch 39/KH-SKHCN 22/3/2023 Kế hoạch hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023 

27 Quyết định 37/QĐ-SKHCN 19/01/2023 Quyết định Ban hành kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh 
vực khoa học và công nghệ năm 2023 
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Bảng số 3 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAM MƯU HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH 

(kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày         /01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên loại 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

1 Nghị quyết 295/2020/NQ-HĐND 10/7/2020 Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án“Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên 

2 Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND; 

ngày  

30/6/2021 Ban hành quy định nội dung và mức chi  từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

3 Nghị quyết 179/2022/NQ-HĐND 16/3/2022 Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

4 Nghị quyết 395/2023/NQ-HĐND 02/10/2023 Quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

5 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND 14/12/2015 Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối 
chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

6 Quyết định 20/2016/QĐ-UBND 24/10/2016 Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên 

7 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 Ban hành quy định “Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết 
toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

8 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND 03/04/2017 Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

9 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND 02/06/2017 Ban hành Quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá 
nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà nước 

10 Quyết định 22/2017/QĐ-UBND 12/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 20/2016/QĐ- UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh 
Hưng Yên 

11 Quyết định 47/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh 
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TT Tên loại 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

12 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND 18/04/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quản lý công nghệ trên 
địa bàn tỉnh 

13 Quyết định 14/2020/QĐ-UBND 23/4/2020 Ban hành quy định xác định, tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức cá 
nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà nước 

14 Quyết định 15/2020/QĐ-UBND 23/04/2020 Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ 
sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

15 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND 23/6/2021 Hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ với 
Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ thành Trung 
tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc 
Sở Khoa học và Công nghệ 

16 Quyết định 23/2021/QĐ-UBND 23/6/2021 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên 

17 Quyết định 26/2021/QĐ-UBND 23/6/2021 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa 
học và Công nghệ Hưng Yên 

16 Quyết định 27/2021/QĐ-UBND 23/6/2021 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Chi 
cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ 

19 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND 22/9/2022 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh 
Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND 
ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh 

20 Quyết định 51/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên  

21 Quyết định 19/2023/QĐ-UBND 28/11/2023 Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/8BAFFBCB03E2B945472586FE0002C53D
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/8BAFFBCB03E2B945472586FE0002C53D
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/8BAFFBCB03E2B945472586FE0002C53D
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/8BAFFBCB03E2B945472586FE0002C53D
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/9BD21161FE4CF21D472586FF0005222E
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/9BD21161FE4CF21D472586FF0005222E
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/64342A350E21C007472586FE00015619
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/64342A350E21C007472586FE00015619
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/64342A350E21C007472586FE00015619
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/F706A602A9BBAA8E472586FE0002FDD9
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/F706A602A9BBAA8E472586FE0002FDD9
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/F706A602A9BBAA8E472586FE0002FDD9
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/F706A602A9BBAA8E472586FE0002FDD9
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